KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT QUANH EM
             Thực hiện 4 tuần : Từ ngày 09/12/2024 đến ngày 03/01/2025
                         Giáo viên : Ngô Thị Nguyệt. Lớp mẫu giáo nhỡ A
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung hoạt động
	Hoạt động giáo dục

		              Lĩnh vực phát triển nhận thức

	                                          *GD dinh dưỡng và sức khỏe 

	1.Trẻ khoẻ mạnh, cơ thể phát triển cân đối, cân nặng và chiều cao nằm trong kênh A.                                                
- Trẻ trai + Cân nặng từ 14.4  -  23.5kg
  + Chiều cao từ 100.7 - 119.1 cm
 Trẻ gái+ Cân nặng từ 13.8 -  23.2 kg
+ Chiều cao từ 99.5 - 117.2 cm
	- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất. Sẽ có thể cân đối .
KNS: Trẻ có kỹ năng nhận biết các món ăn lợi ích ăn uống để phát triển chiều cao và cân nặng.
- Trẻ có kỹ năng hiểu được chiều cao cân nặng bản thân so bạn cùng tuổi và biết ăn để cao lớn, khoẻ mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng.
	- Hoạt động ăn: Trẻ nói được tên các nhóm thực phẩm và cách chế biến
-  Hoạt động góc: Trẻ biết sắp xếp thực đơn trong ngày qua trò chơi “ Thực đơn của bé”

	8. Biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở
	- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng
	- Hoạt động ngoài trời:
+ Trẻ biết chơi an toàn, phòng tránh những nơi nguy hiểm.
- HĐ mọi lúc mọi nơi: Nhắc nhở, giáo dục trẻ Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng

	11. Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động.Trẻ kiểm soát được vận động: Đi – Chạy- Bật- Nhảy.

	+ Chạy 15m trong khoảng 10 giây. 


	· - Hoạt động học:
+ Chạy 15m trong khoảng 10 giây. 


	12.Phối hợp tay- mắt trong vận động: Tung- Ném- Bắt – Bò- trườn- trèo 


	· + Đập và bắt bóng tại chỗ
· + Ném trúng đích bằng 1 tay
· +Bật nhảy từ trên cao xuống{cao 30-35 cm)
	· - Hoạt động học:
· + Đập và bắt bóng tại chỗ
· + Ném trúng đích bằng 1 tay
· +Bật nhảy từ trên cao xuống{cao 30-35 cm)

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	                                              * Khám phá  khoa học

	20.Trẻ nhận xét được một số mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng gần gũi
	- Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường sống
- Phân loại các con vật
	- Hoạt động ngoài trời: +Quan sát nhận xét các con vật
- Hoạt động góc: Phân loại các con vật

	22. Nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát 
	Đặc điểm bên ngoài của con vật, gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người
- So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 con vật
 - Phân loại con vật theo 1 - 2 dấu hiệu
- Cách chăm sóc và bảo vệ con vật
- KNS: Kỹ năng chăm sóc con vật 
	- Hoạt động học:
+ Động vật sống trong gia đình
+ Động vật sống dưới nước
+ Động vật sống trong rừng
- Hoạt động góc:
+ Chọn theo yêu cầu
+ Phân loại con vật theo 1 - 2 dấu hiệu
- Hoạt động ngoài trời
+ Chăm sóc con vật

	37.Trẻ biết kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội .
	- Đặc điểm nổi bật  ngày lễ hội...
+ Tìm hiểu công việc của chú bộ đội
+ Cho trẻ xem video các hoạt động của chú bộ đội. Trò chuyện với trẻ về ngày 22/12

	- Hoạt động học:
+ Tìm hiểu công việc của chú bộ đội
- Hoạt động chiều: 
+ Cho trẻ xem video các hoạt động của chú bộ đội. Trò chuyện với trẻ về ngày 22/12

	                              * Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	 25.Trẻ biết quan tâm đến chữ số,  số lượng như thích đếm các vật ở xung quanh, hỏi: bao nhiờu? là số mấy?... Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
- Nhận biết ý nghĩa cỏc con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (số nhà, biển số xe,..).
Số 4 tiết 1

	- Hoạt động học:
+ Dạy trẻ nhận biết ,đếm đúng các nhóm có 4 đối tượng
- Hoạt động góc.
+ Chơi đếm và gắn số lượng tương ứng.
- Hoạt động chiều:
+ Thực hiện vở toán

	26.Trẻ biết so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	- So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4  (Số 4   tiết 2)

	- Hoạt động học:
+ Dạy trẻ so sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4.
- Hoạt động góc:
+  Chơi các bài tập sàn về số lượng 

	29. Nhận ra qui tắc sắp xếp của ít nhất ba đối tượng và sao chép lại. Sử dụng được[footnoteRef:1] dụng cụ để đo độ dài, dung tớch của 2 đối tượng, núi kết quả đo và so sánh. [1: ] 

	- Nhận biết, so sánh độ lớn 3 đối tượng

	- Hoạt động học:
+ Nhận biết, so sánh độ lớn của 3 đối tượng 
- Hoạt động góc:
+ Chơi ở góc học tập

	                                       
                                       LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	43.Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao. 
-Trẻ biết tên, hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ.. 

	- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù  hợp với độ tuổi.
- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, 
+ Thơ:  rong và cá
Chú cua càng
+Truyện:
Cáo - thỏ và gà trống, Dê con nhanh trí.
	- Hoạt động học:
+ Truyện: Dê con nhanh trí.
+ Thơ: Rong và cá
- Hoạt động chiều:
 Truyện: Cáo - thỏ và gà trống,
+ Thơ: Chú giải phóng quân
- Hoạt động góc:
Chơi tập đóng kịch

	58 Thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc. . 
	· Phân biệt hành vi “đúng” - “sai”, “tốt” - “xấu”.
	- Hoạt động vui chơi
- Hoạt động lao động vệ sinh : nhặt lá, chăm sóc cây


	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	60. Chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện
	- Nghe và nhận ra các  loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca).
-  Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tỏc phẩm nghệ thuật.
- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
-  Lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.Vui sướng, Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc. 
- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc
+ Dạy hát :Gà trống mèo con và cún con
+ VTTTTC: Cháu thương chú bộ đội
+ VĐMH: Chú khỉ con
+ Múa minh họa : Cá vàng bơi
- Nghe hát: Gà gáy le te; Chú ếch con . Lý con sáo sang sông (Dân ca nam bộ).Màu áo chú bộ đội
-  Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề
	- Hoạt động học:
Nghe hát:
- Gà gáy; Màu áo chú bộ đội, Chú ếch con. Lý con sáo sang sông
- Hoạt động học:
+ Dạy hát : Gà trống mèo con và cún con
+ Múa minh họa : Cá vàng bơi
+ VTTTTC: Cháu thương chú bộ đội
+ BDVN: VĐMH:- Chú khỉ con
- Hoạt động góc: chơi hát múa ở góc nghệ thuật
- Hoạt động chiều:
Làm quen bài hát, Nghe nhạc,




	61. Hát đúng giai điệu, lời ca, hỏt rừ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ 
	
	

	62. Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc. Lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát.
	
	

	64. Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.
	- Cắt, dán con vật sống dưới nước
- Xé dán đàn cá
	- Hoạt động góc
+ Cắt dán con vật sống dưới nước
- Hoạt động chiều:
+ Xé dán đàn cá

	65.Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	- Vẽ, tô màu con mèo
- Vẽ tranh tặng chú bộ đội
- Vẽ, tô màu con bướm

	- Hoạt động học:
+ Vẽ, tô màu con mèo
+ Vẽ tranh tặng chú bộ đội
- Hoạt động chiều:
+ Vẽ, tô màu con bướm


	66. Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm. Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	Làm đồ dựng, dụng cụ của chú bộ đội.
-  Làm con vật từ các nguyên vật liệu.
+  Nặn con vật
+ Gấp con chó

	- Hoạt động góc:
+ Làm đồ dùng, dụng cụ của chú bộ đội.
+  Làm con vật từ các nguyên vật liệu.
+  Nặn con vật
- Hoạt động chiều
+ Gấp con chó


	69. Trẻ biết nhận xét, đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/ đường nét.
- Đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	- Hoạt động học: Cho trẻ nhận xét sản phẩm của mình và của bạn





  
                                      


                                        
                                     
                                       KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH 
                 TUẦN 14: CON VẬT THÂN QUEN TRONG GIA ĐÌNH
Thực hiện từ ngày 09/12 đến ngày 13/12/2024
	
	       Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ 
TDS

	+ Đón trẻ: Cô ân cần đón trẻ vào lớp 
trò chuyện với trẻ, trao đổi với phụ huynh về ngày sinh nhật sở thích của trẻ
+ Chơi tự chọn: Cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp 
- TDS: Trẻ tập theo nhịp bài hát "Gà gáy vang dậy bạn ơi”

	Hoạt động học  
	 PTNT 
KPKH
Con vật thân quen trong gia đình
	   PTTC
TD: VĐCB: Ném trúng đích bằng 1 tay                                                  TCVĐ : đua ngựa 
	   PTNT
  LQVT
Dạy trẻ đếm,nhận biết, các nhóm có 4 đối tượng
	  PTTM  
Tạo hình
Vẽ con mèo
	          PTTM
         Âm nhạc
- DH: Gà trống mèo  con và cún con
- NH: Gà gáy le te
- TC: Gà gáy 
vịt kêu

	Chơi, hoạt động ở các góc
	* Góc xây dựng-LG: Xây dựng trang trại chăn nuôi, lắp ghép chuồng, ao, lắp ghép các con vật
*  Góc phân vai: Nấu ăn.Bán hàng ( Con giống, thức ăn con vật). Bác sỹ thú y
* Góc học tập: Chọn và phân loại lô tô, nối tranh con vật phù hợp với môi trường sống và thức ăn. Xem tranh ảnh về các con vật
* Góc nghệ thuật: +Vẽ, nặn, gấp, in hình động vật sống trong gia đình. Làm thức ăn cho trâu bò, lợn gà, ngan nỗng, chú mèo……
+ Hát múa các bài hát về các con vật, làm anbum thế giới động vật
*Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, in hình con vật trên cát

	Chơi ngoài trời
	1. HĐCMĐ: Quan sát con gà, con vịt. con mèo, xếp các con vật từ lá cây
2. TCVĐ :Gà trong vườn rau, mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, kéo co, Đua ngựa
3.Chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi an toàn

	Hoạt động ăn ngủ
	- Nhắc trẻ “ Mời cô, mời bạn” trước khi ăn.
- Rèn kỹ năng vệ sinh rửa tay, lau mặt, đánh răng và một số kỹ năng tự  phục vụ bản thân.

	Hoạt động chiều 
	- Làm quen TC: Gà gáy vịt kêu
- Kể chuyện: Cáo, thỏ và gà trống
- LQ: Gà trống mèo con và cún con
- Thực hiện vở thủ công: Gấp con chó
-Vệ sinh - Trả trẻ


                                        KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH    
                            TUẦN 15: NGÀY VUI CỦA CHÚ BỘ ĐỘI 22/12 
Thực hiện từ ngày: 16/12 đến ngày 20/12/2024
	ND
	   Thứ 2
	     Thứ 3
	      Thứ 4
	   Thứ 5
	        Thứ 6

	ĐT-CTC-TDS
	- Đón trẻ: Cô đến sớm thông thoang phòng, đón trẻ.
- Cho trẻ chơi các đồ chơi theo ý thích ở các góc trong lớp.
- TDS : Tập kết hợp với bài hát: “Cháu thương chú bộ đội”

	Hoạt động học 
	 PTNT
 KPXH
Ngày vui của chú bộ đội 22/12

	 PTTC
TD:VĐCB:
Chạy 15m trong khoảng 10 giây
- TCVĐ:
Chuyền gạch                    
	     PTNT
    LQVT
Dạy trẻ  so sánh chiều cao của 3 đối tượng

	   PTTM
Tạo hình
Làm quà tặng chú bộ đội 
	PTTM
Âm nhạc
DH: Cháu thương chú bộ đội 
NH: Màu áo chú bộ đội
TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát

	Chơi,hoạt động ở các góc
	- Góc đóng vai: Cô cấp dưỡng, bán hàng, bác sỹ quân y.
- Góc nghệ thuật: Hát múa các bài hát về chủ đề.Vẽ , tô màu, nặn trang phục, dụng cụ của chú bộ đội. Làm quà tặng chú bộ đôi.
- Góc học tập:.So sánh chiều cao của 3 đối tượng. Nối tranh phù hợp với dụng cụ, sản phẩm và trang phục chú bộ đội.Xem truyện tranh về các chú bộ đội.
- Góc xây dựng, lắp ráp: Xây doanh trại bộ đội.Lắp ghép ô tô, súng.
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

	Chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ:  QS trang phục,mũ chú bộ đội, nhặt lá ,QS vườn rau ,Nhặt sỏi xếp hình ngôi sao
- TCVĐ: Gieo hạt, kéo cưa lừa xẻ, kéo co, dung dăng dung dẻ, trời nắng trời mưa
- Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi các trò chơi, các nguyên vật liệu sỏi, lá cây, 
  hột hạt, phấn....Cô bao quát trẻ chơi.
* Hoạt động thay thế: Múa hát về chú bộ đội 

	
Ăn, ngủ
	- Rèn kỹ năng vệ sinh rửa tay, lau mặt trước khi ăn,ăn xong đánh răng và một số kỹ năng tự  phục vụ bản thân.
- Thói quen“ Mời cô, mời bạn” trước khi ăn.
- Cho trẻ đi VS trước khi ngủ,cho trẻ ngủ đủ giấc.



	Hoạt động chiều
	- HDTC mới: Chú Bộ đội hành quân. Thơ : Chú giải phóng quân. Thực hiện vở toán. Làm quen bài hát “ Cháu thương chú bộ đội”
- Vệ sinh đồ dùng đồ chơi- nêu gương


                                        KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH 
TUẦN 16: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI 
(Thực hiện từ ngày 23/12 đến ngày 27/12 /2024)
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	ĐT– TDS
TC-ĐD
	- Đón trẻ: Cô vui vẻ, niềm nở đón trẻ
- Chơi tự chọn: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ đề
- TDS: Tập theo bài hát “ Tôm, cá, cua thi tài” 
- Điểm danh trẻ: gọi tên theo sổ gọi tên

	HOẠT ĐỘNG HỌC 
	PTNT: KPKH  
Tìm hiểu về động vật sống dưới nước
	     PTTC
VĐCB:
VĐCB: đập và bắt bóng tại chỗ 
TC:Mèo đuổi chuột
	    PTNN
LQTPVH:
Thơ : Rong và cá
	   PTNT
  LQVT
Toán :
Số 4 tiết 2
	         PTTM
        Âm nhạc
- VĐ: MMH: Cá vàng bơi 
- NH: Chú ếch con
TCAN:  
Nghe tiết tấu tìm đồ vật

	HOẠT ĐỘNG GÓC
	*Góc xây dựng-LG: Xây dựng ao nuôi cá tôm.
*Góc phân vai: Cửa hàng hải sản, Nấu ăn. Bác sỹ 
* Góc học tập: Chọn và phân loại lô tô, nối tranh con vật phù hợp với môi trường sống và thức ăn.Xem tranh ảnh về các con vật, trò chuyện về động vật sống dưới nước.
*Góc nghệ thuật: +Vẽ, nặn, gấp, in, cắt dán con vật sống dưới nước
+Làm thức ăn cho tôm, cua, cá… Hát múa các bài hát về các con vật, làm anbum thế giới động vật
*Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, in hình con vật trên cát

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	- HĐCMĐ: Quan sát con cá  ,Con tôm,  Con cua . Nhặt lá rơi xếp hình con vật. Dạo chơi sân trường
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, bắt chước tạo dáng, cắp cua bỏ giỏ, Rồng rắn lên mây, mèo đuổi chuột…
- Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi do cô chuẩn bị
* HĐTT: Giao lưu trò chơi tập thể

	ĂN NGỦ
	- Nhắc trẻ “ Mời cô, mời bạn” trước khi ăn.
- Rèn kỹ năng vệ sinh rửa tay, lau mặt, đánh răng và một số kỹ năng tự  phục vụ bản thân.

	HOẠT ĐỘN CHIỀU
	- HDTC: Cắp cua bỏ giỏ. 
- Làm quen bài thơ: Rong và cá
- Tạo hình : Xé dán đàn cá
-LQBH:cá vàng bơi -biểu diễn văn nghệ -Chơi tự chọn


        
                                                KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH 
                               TUẦN 17: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	ĐT-TDS-TC-DD
	- Đón trẻ: Cô vui vẻ, niềm nở đón trẻ
- Chơi tự chọn: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ đề
- TDS: Tập theo đĩa của trường
- Điểm danh trẻ: cô gọi tên theo sổ gọi tên

	HOẠT ĐỘNG HỌC 
	    PTNT
    KPKH:
Động vật sống trong rừng 

	    PTTC
  Thể dục:
- VĐCB:Bật nhảy từ trên cao xuống( 30-35 cm)
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	 PTNN
Truyện:
- Dê con nhanh trí

	          PTTM
         Âm nhạc:
BDVN: Chú khỉ con và 1số BH trong CĐ
NH: Lý con sáo sang sông
TC: Đoán tiếng kêu con vật

	CHƠI NGOÀI TRỜI
	- HĐCMĐ:TN: Tan hay không tan. Đi dạo sân trường, nhặt lá vàng xếp hình các con vật. Tổ chức trò chơi tập thể. Quan sát vườn rau
- TCVĐ: Cáo và thỏ, kéo co, đua ngựa ,cáo ơi ngủ à…
- Chơi tự do: với các đồ chơi có trên sân, hột hạt, nhảy dây…

	CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở  CÁC GÓC
	*Góc xây dựng-LG: Xây dựng vườn bách thú, lắp ghép hình các con vật
*Góc phân vai: Bán hàng.Gia đinh đi xem xiếc, đi tham quan vườn bách thú. Bác sỹ thú y. Nấu ăn
* Góc học tập: Chọn và phân loại lô tô, nối tranh con vật phù hợp với môi trường sống và thức ăn.  Đếm, thêm bớt số lượng 4.Xem tranh ảnh về các con vật, trò chuyện về động vật sống trong rừng ở trong tranh, tập kể chuyện theo tranh
*Góc nghệ thuật: +Vẽ, nặn, gấp, làm động vật sống trong rừng .từ các  NVL khác nhau. Hát múa các bài hát về các con vật, làm anbum thế giới động vật
*Góc thiên nhiên: chăm sóc vật nuôi, chơi cát, nước

	ĂN, NGỦ
	- Nhắc trẻ “ Mời cô, mời bạn” trước khi ăn.
- Rèn kỹ năng vệ sinh rửa tay, lau mặt, đánh răng và một số kỹ năng tự  phục vụ bản thân

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- HD trò chơi: Rồng rắn lên mây
- Tạo hình: Vẽ tô màu con bướm
- LQBH: Chú khỉ con. 
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